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1. Giới thiệu chung về phương án, gói thầu:
* Tên phương án: Thuê ngoài khoan thăm dò phòng chống bục nước trong lò năm 2026 phục vụ khai thác Công ty than Khe Chàm - TKV.
- Chủ đầu tư: Chi nhánh Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty than Khe Chàm - TKV.
- Địa chỉ: Phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2026.
* Tên gói thầu: Khoan thăm dò phòng chống bục nước trong lò năm 2026 phục vụ khai thác.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 350 ngày (Thực hiện trong năm 2026).
- Nội dung công việc:
Tổng khối lượng mét khoan thăm dò phòng chống bục nước trong lò thuê ngoài là: 3.502m bao gồm 12 vị trí, cụ thể:
+ Vị trí khoan số 1 (lò chợ 14.5-21.1) nằm tại cúp khoan số 01 đường lò DVTG 14.5-21.1 khoan tháo nước phần vách của lò chợ 14.5-21.1 có thành phần chủ yếu là cuội sạn sỏi có chứa nước. Tổng mét khoan 199m/04LK.
+ Vị trí khoan số 2 (lò chợ 14.5-21.1) nằm tại cúp khoan số 02 đường lò DVTG 14.5-21.1 khoan tháo nước phần vách của lò chợ 14.5-21.1 có thành phần chủ yếu là cuội sạn sỏi có chứa nước. Tổng mét khoan 119m/03LK.
+ Vị trí khoan số 3 (lò chợ 14.5-21.1) nằm tại cúp khoan số 03 đường lò DVTG 14.5-21.1 khoan tháo nước phần vách của lò chợ 14.5-21.1 có thành phần chủ yếu là cuội sạn sỏi có chứa nước. Tổng mét khoan 106m/03LK.
+ Vị trí khoan số 4 (lò chợ 14.5-21.1) nằm tại cúp khoan số 04 đường lò DVTG 14.5-21.1 khoan tháo nước phần vách của lò chợ 14.5-21.1 có thành phần chủ yếu là cuội sạn sỏi có chứa nước. Tổng mét khoan 123m/03LK.
+ Vị trí khoan số 5 (lò chợ 14.4-13) nằm tại cúp khoan số 01 đường lò DVTG 14.4-13 khoan tháo nước lò chợ 14.5-12.4, lò chợ 14.5-12.5A, lò chợ 14.5-10.1 (lò chợ 14.5-12.4, lò chợ 14.5-12.5A, lò chợ 14.5-10.1 đã khai thác và có chứa nước. Trong quá trình khai thác các lò chợ đều có nước chảy ra với tổng lưu lượng trung bình Q= 8m3/h  10m3/h). Tổng mét khoan 423m/04LK.
+ Vị trí khoan số 6 (lò chợ 14.4-13) nằm tại cúp khoan số 02 đường lò DVTG 14.4-13 khoan tháo nước lò chợ 14.5-12.4, lò chợ 14.5-12.5A, lò chợ 14.5-10.1 (lò chợ 14.5-12.4, lò chợ 14.5-12.5A, lò chợ 14.5-10.1 đã khai thác và có chứa nước. Trong quá trình khai thác các lò chợ đều có nước chảy ra với tổng lưu lượng trung bình Q= 8m3/h  10m3/h). Tổng mét khoan 416m/04LK.
+ Vị trí khoan số 7 (lò chợ 14.4-13) nằm tại cúp khoan số 03 đường lò DVTG 14.4-13 khoan tháo nước lò chợ 14.5-12.4, lò chợ 14.5-12.5A, lò chợ 14.5-10.1 (lò chợ 14.5-12.4, lò chợ 14.5-12.5A, lò chợ 14.5-10.1 đã khai thác và có chứa nước. Trong quá trình khai thác các lò chợ đều có nước chảy ra với tổng lưu lượng trung bình Q= 8m3/h  10m3/h). Tổng mét khoan 422m/04LK.
+ Vị trí khoan số 8 (lò chợ 14.2-3) nằm tại cúp khoan số 03 đường lò DVTG 14.2-3 khoan tháo nước lò chợ 14.4-10 (lò chợ 14.4-10 đã khai thác và có chứa nước. Trong quá trình khai thác lò chợ 14.4-10 có nước chảy ra với tổng lưu lượng Q= 6m3/h  8m3/h). Tổng mét khoan 291m/04LK.
+ Vị trí khoan số 9 (lò chợ 14.2-4) nằm tại cúp khoan số 01 đường lò DVTG 14.2-4 khoan tháo nước lò chợ 14.4-11 (lò chợ 14.4-11 đã khai thác và có chứa nước. Trong quá trình khai thác lò chợ 14.4-11 có nước chảy ra với tổng lưu lượng Q= 10m3/h  12m3/h). Tổng mét khoan 347m/04LK.
+ Vị trí khoan số 10 (lò chợ 14.2-4) nằm tại cúp khoan số 02 đường lò DVTG 14.2-4 khoan tháo nước lò chợ 14.4-11 (lò chợ 14.4-11 đã khai thác và có chứa nước. Trong quá trình khai thác lò chợ 14.4-11 có nước chảy ra với tổng lưu lượng Q= 10m3/h  12m3/h). Tổng mét khoan 351m/04LK.
+ Vị trí khoan số 11 (lò chợ 14.2-4) nằm tại cúp khoan số 03 đường lò DVTG 14.2-4 khoan tháo nước lò chợ 14.4-11 (lò chợ 14.4-11 đã khai thác và có chứa nước. Trong quá trình khai thác lò chợ 14.4-11 có nước chảy ra với tổng lưu lượng Q= 10m3/h  12m3/h). Tổng mét khoan 351m/04LK.
+ Vị trí khoan số 12 (lò chợ 14.2-4) nằm tại cúp khoan số 04 đường lò DVTG 14.2-4 khoan tháo nước lò chợ 14.4-11 (lò chợ 14.4-11 đã khai thác và có chứa nước. Trong quá trình khai thác lò chợ 14.4-11 có nước chảy ra với tổng lưu lượng Q= 10m3/h  12m3/h). Tổng mét khoan 354m/04LK.
2. Mục tiêu công việc:
Thuê ngoài khoan thăm dò phòng chống bục nước trong lò năm 2026 phục vụ khai thác Công ty than Khe Chàm – TKV để phòng ngừa nguy cơ bục nước, đảm bảo an toàn trong quá trình đào lò, khai thác và hoàn thành kế hoạch TKV đã giao. 
3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:
3.1. Yêu cầu chung:
- Có đủ biện pháp thi công, biện pháp an toàn để quản lý chất lượng xây dựng, quản lý tiến độ, quản lý khối lượng thi công, quản lý an toàn lao động trên công trường, quản lý môi trường xây dựng, mức độ huy động thiết bị thi công;
- Đảm bảo thi công đúng hồ sơ thiết kế được duyệt;
- Thực hiện đúng quy trình quy phạm kỹ thuật và tiêu chuẩn xây dựng hiện hành;
 Nhà thầu sau khi khảo sát thực tế tại hiện trường khu vực mỏ và trên cơ sở hồ sơ mời thầu của chủ đầu tư. Nhà thầu xây dựng phương án tổ chức thi công được tiến hành qua các giai đoạn như sau:
- Thi công hoàn thành toàn bộ gói thầu: Trong năm 2026.
+ Giai đoạn chuẩn bị gồm các công việc sau: Vận chuyển máy móc đến vị trí tập kết; Đưa máy móc thiết bị vào vị trí khoan và điểm tập kết.
+ Giai đoạn thi công chính gồm công việc chính sau: Bố trí nhân lực, tổ chức thi công giữa các tổ khoan; Chuẩn bị vật tư, nguyên vật liệu phục vụ trong khi thi công; Khoan thăm dò phòng chống bục nước.
 	- Nghiệm thu hoàn tất gói thầu: Hoàn tất công tác thi công, dọn dẹp vệ sinh, tập kết máy móc thiết bị và nghiệm thu tổng thể, hoàn tất hồ sơ quyết toán và thanh lý hợp đồng A-B.
- Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
+ Đảm bảo tháo nước tại các tầng đã khai thác phía trên để đảm bảo an toàn trong quá trình sản xuất than: Lỗ khoan nghiêng, khoan trong lò, lỗ khoan khoan đúng phương vị, góc dốc theo thiết kế thi công.
+  Đường kính lỗ khoan từ 98 ÷ 112.
+ Ống chống lỗ khoan đường kính 89 dầy 4,5mm. Cụ thể: Từ 0m ÷ Lm (L chiều dài lỗ khoan): chống ống bằng ống chống đường kính ɸ 89 dầy 4,5mm).
3.2. Vị trí từng lỗ khoan và thông số của từng lỗ khoan như sau:
3.2.1. Vị trí khoan số 1 (lò chợ 14.5-21.1) nằm tại cúp khoan số 01 đường lò DVTG 14.5-21.1:
- Gồm 04 lỗ khoan với tổng chiều dài 199m. Cụ thể:
+ LK01: Phương vị: 870, góc dốc: 300, Chiều dài L= 50m (trong đó: từ mét thứ 0 ÷ 8 khoan trong than, từ mét thứ 8 ÷ 50 khoan trong đá).
+ LK02: Phương vị: 590, góc dốc: 300, Chiều dài L= 48m (trong đó: từ mét thứ 0 ÷ 8 khoan trong than, từ mét thứ 8 ÷ 48 khoan trong đá).
+ LK03: Phương vị: 260, góc dốc: 300, Chiều dài L= 51m (trong đó: từ mét thứ 0 ÷ 6 khoan trong than, từ mét thứ 6 ÷ 51 khoan trong đá).
+ LK04: Phương vị: 20, góc dốc: 300, Chiều dài L= 50m (trong đó: từ mét thứ 0 ÷ 6 khoan trong than, từ mét thứ 6 ÷ 50 khoan trong đá).
- Công tác thông gió: Sử dụng phương pháp thông gió bằng hạ áp chung của mỏ để thông gió cho các vị trí khoan.
- Công tác thoát nước: Nước xuất lộ từ các lỗ khoan được chảy qua van điều tiết (van đồng 110)  Ống nhựa đen HDPE 89 (PN8) chiều dài 10m  tự chảy ra hố lắng lò DVTG 14.5-21.1  bơm từ hố lắng lò DVTG 14.5-21.1 bơm qua lò DVTG 14.5-21.1  hố lắng lò DVTG 14.5-23A tiếp tục bơm qua lò DVTG 14.5-23A  ra đường ống tự chảy lò thượng TG-VT V14.4 lên V14.5 mức -202 ÷ -165  tiếp tục tự chảy qua lò thượng TG-VT V14.4-4  tự chảy qua lò thượng VT vỉa 14.4 mức -263 ÷ -145  tự chảy qua lò nghiêng thoát nước mức -268 ÷ -278  tự chảy qua lò XVVTBT 14.4  tự chảy ra đường nước tự chảy lò nối số 1  chảy về hầm bơm -300  bơm cưỡng bức lên mặt bằng +25.
3.2.2. Vị trí khoan số 2 (lò chợ 14.5-21.1) nằm tại cúp khoan số 02 đường lò DVTG 14.5-21.1:
- Gồm 03 lỗ khoan với tổng chiều dài 119m. Cụ thể:
+ LK05: Phương vị: 370, góc dốc: 300, Chiều dài L= 40m (trong đó: từ mét thứ 0 ÷ 7 khoan trong than, từ mét thứ 7 ÷ 40 khoan trong đá).
+ LK06: Phương vị: 70, góc dốc: 300, Chiều dài L= 38m (trong đó: từ mét thứ 0 ÷ 6 khoan trong than, từ mét thứ 6 ÷ 38 khoan trong đá).
+ LK07: Phương vị: 3390, góc dốc: 300, Chiều dài L= 41m (trong đó: từ mét thứ 0 ÷ 6 khoan trong than, từ mét thứ 6 ÷ 41 khoan trong đá).
- Công tác thông gió: Sử dụng phương pháp thông gió bằng hạ áp chung của mỏ để thông gió cho các vị trí khoan.
- Công tác thoát nước: Nước xuất lộ từ các lỗ khoan được chảy qua van điều tiết (van đồng 110)  Ống nhựa đen HDPE 89 (PN8) chiều dài 10m  tự chảy ra hố lắng lò DVTG 14.5-21.1  bơm từ hố lắng lò DVTG 14.5-21.1 bơm qua lò DVTG 14.5-21.1  hố lắng lò DVTG 14.5-23A tiếp tục bơm qua lò DVTG 14.5-23A  ra đường ống tự chảy lò thượng TG-VT V14.4 lên V14.5 mức -202 ÷ -165  tiếp tục tự chảy qua lò thượng TG-VT V14.4-4  tự chảy qua lò thượng VT vỉa 14.4 mức -263 ÷ -145  tự chảy qua lò nghiêng thoát nước mức -268 ÷ -278  tự chảy qua lò XVVTBT 14.4  tự chảy ra đường nước tự chảy lò nối số 1  chảy về hầm bơm -300  bơm cưỡng bức lên mặt bằng +25.
3.2.3. Vị trí khoan số 3 (lò chợ 14.5-21.1) nằm tại cúp khoan số 03 đường lò DVTG 14.5-21.1:
- Gồm 03 lỗ khoan với tổng chiều dài 106m. Cụ thể:
+ LK08: Phương vị: 370, góc dốc: 300, Chiều dài L= 36m (trong đó: từ mét thứ 0 ÷ 6 khoan trong than, từ mét thứ 6 ÷ 36 khoan trong đá).
+ LK09: Phương vị: 70, góc dốc: 300, Chiều dài L= 33m (trong đó: từ mét thứ 0 ÷ 5 khoan trong than, từ mét thứ 5 ÷ 33 khoan trong đá).
+ LK10: Phương vị: 3390, góc dốc: 300, Chiều dài L= 37m (trong đó: từ mét thứ 0 ÷ 6 khoan trong than, từ mét thứ 6 ÷ 37 khoan trong đá).
- Công tác thông gió: Sử dụng phương pháp thông gió bằng hạ áp chung của mỏ để thông gió cho các vị trí khoan.
- Công tác thoát nước: Nước xuất lộ từ các lỗ khoan được chảy qua van điều tiết (van đồng 110)  Ống nhựa đen HDPE 89 (PN8) chiều dài 10m  tự chảy ra hố lắng lò DVTG 14.5-21.1  bơm từ hố lắng lò DVTG 14.5-21.1 bơm qua lò DVTG 14.5-21.1  hố lắng lò DVTG 14.5-23A tiếp tục bơm qua lò DVTG 14.5-23A  ra đường ống tự chảy lò thượng TG-VT V14.4 lên V14.5 mức -202 ÷ -165  tiếp tục tự chảy qua lò thượng TG-VT V14.4-4  tự chảy qua lò thượng VT vỉa 14.4 mức -263 ÷ -145  tự chảy qua lò nghiêng thoát nước mức -268 ÷ -278  tự chảy qua lò XVVTBT 14.4  tự chảy ra đường nước tự chảy lò nối số 1  chảy về hầm bơm -300  bơm cưỡng bức lên mặt bằng +25.
3.2.4. Vị trí khoan số 4 (lò chợ 14.5-21.1) nằm tại cúp khoan số 04 đường lò DVTG 14.5-21.1:
- Gồm 03 lỗ khoan với tổng chiều dài 123m. Cụ thể:
+ LK11: Phương vị: 370, góc dốc: 300, Chiều dài L= 41m (trong đó: từ mét thứ 0 ÷ 6 khoan trong than, từ mét thứ 6 ÷ 41 khoan trong đá).
+ LK12: Phương vị: 70, góc dốc: 300, Chiều dài L= 39m (trong đó: từ mét thứ 0 ÷ 5 khoan trong than, từ mét thứ 5 ÷ 39 khoan trong đá).
+ LK13: Phương vị: 3390, góc dốc: 300, Chiều dài L= 43m (trong đó: từ mét thứ 0 ÷ 6 khoan trong than, từ mét thứ 6 ÷ 43 khoan trong đá).
- Công tác thông gió: Sử dụng phương pháp thông gió bằng hạ áp chung của mỏ để thông gió cho các vị trí khoan.
- Công tác thoát nước: Nước xuất lộ từ các lỗ khoan được chảy qua van điều tiết (van đồng 110)  Ống nhựa đen HDPE 89 (PN8) chiều dài 10m  tự chảy ra hố lắng lò DVTG 14.5-21.1  bơm từ hố lắng lò DVTG 14.5-21.1 bơm qua lò DVTG 14.5-21.1  hố lắng lò DVTG 14.5-23A tiếp tục bơm qua lò DVTG 14.5-23A  ra đường ống tự chảy lò thượng TG-VT V14.4 lên V14.5 mức -202 ÷ -165  tiếp tục tự chảy qua lò thượng TG-VT V14.4-4  tự chảy qua lò thượng VT vỉa 14.4 mức -263 ÷ -145  tự chảy qua lò nghiêng thoát nước mức -268 ÷ -278  tự chảy qua lò XVVTBT 14.4  tự chảy ra đường nước tự chảy lò nối số 1  chảy về hầm bơm -300  bơm cưỡng bức lên mặt bằng +25.
3.2.5. Vị trí khoan số 5 (lò chợ 14.4-13) nằm tại cúp khoan số 01 đường lò DVTG 14.4-13:
- Gồm 04 lỗ khoan với tổng chiều dài 423m. Cụ thể:
+ LK14: Phương vị: 220, góc dốc: 130, Chiều dài L= 104m (trong đó: từ mét thứ 0 ÷ 99 khoan trong đá, từ mét thứ 99 ÷ 104 khoan trong đá phá hoả).
+ LK15: Phương vị: 80, góc dốc: 120, Chiều dài L= 106m (trong đó: từ mét thứ 0 ÷ 101 khoan trong đá, từ mét thứ 101 ÷ 106 khoan trong đá phá hoả).
+ LK16: Phương vị: 3520, góc dốc: 110, Chiều dài L= 107m (trong đó: từ mét thứ 0 ÷ 102 khoan trong đá, từ mét thứ 102 ÷ 107 khoan trong đá phá hoả).
+ LK17: Phương vị: 3380, góc dốc: 120, Chiều dài L= 106m (trong đó: từ mét thứ 0 ÷ 101 khoan trong đá, từ mét thứ 101 ÷ 106 khoan trong đá phá hoả).
- Công tác thông gió: Sử dụng phương pháp thông gió bằng hạ áp chung của mỏ để thông gió cho các vị trí khoan.
- Công tác thoát nước: Nước xuất lộ từ các lỗ khoan được chảy qua van điều tiết (van đồng 110)  Ống nhựa đen HDPE 89 (PN8) chiều dài 10m  tự chảy ra hố lắng lò DVTG 14.4-13  bơm từ hố lắng lò DVTG 14.4-13 bơm qua lò DVTG 14.4-13  lên đường ống tự chảy lò thượng VT than vỉa 14.4  tự chảy qua lò XVVTBT 14.4  tự chảy ra đường nước tự chảy lò nối số 1  chảy về hầm bơm -300  bơm cưỡng bức lên mặt bằng +25.
3.2.6. Vị trí khoan số 6 (lò chợ 14.4-13) nằm tại cúp khoan số 02 đường lò DVTG 14.4-13:
- Gồm 04 lỗ khoan với tổng chiều dài 416m. Cụ thể:
+ LK18: Phương vị: 220, góc dốc: 100, Chiều dài L= 106m (trong đó: từ mét thứ 0 ÷ 101 khoan trong đá, từ mét thứ 101 ÷ 106 khoan trong đá phá hoả).
+ LK19: Phương vị: 80, góc dốc: 100, Chiều dài L= 104m (trong đó: từ mét thứ 0 ÷ 99 khoan trong đá, từ mét thứ 99 ÷ 104 khoan trong đá phá hoả).
+ LK20: Phương vị: 3520, góc dốc: 110, Chiều dài L= 102m (trong đó: từ mét thứ 0 ÷ 97 khoan trong đá, từ mét thứ 97 ÷ 102 khoan trong đá phá hoả).
+ LK21: Phương vị: 3380, góc dốc: 110, Chiều dài L= 104m (trong đó: từ mét thứ 0 ÷ 99 khoan trong đá, từ mét thứ 99 ÷ 104 khoan trong đá phá hoả).
- Công tác thông gió: Sử dụng phương pháp thông gió bằng hạ áp chung của mỏ để thông gió cho các vị trí khoan.
- Công tác thoát nước: Nước xuất lộ từ các lỗ khoan được chảy qua van điều tiết (van đồng 110)  Ống nhựa đen HDPE 89 (PN8) chiều dài 10m  tự chảy ra hố lắng lò DVTG 14.4-13  bơm từ hố lắng lò DVTG 14.4-13 bơm qua lò DVTG 14.4-13  lên đường ống tự chảy lò thượng VT than vỉa 14.4  tự chảy qua lò XVVTBT 14.4  tự chảy ra đường nước tự chảy lò nối số 1  chảy về hầm bơm -300  bơm cưỡng bức lên mặt bằng +25.
3.2.7. Vị trí khoan số 7 (lò chợ 14.4-13) nằm tại cúp khoan số 03 đường lò DVTG 14.4-13:
- Gồm 04 lỗ khoan với tổng chiều dài 422m. Cụ thể:
+ LK22: Phương vị: 220, góc dốc: 90, Chiều dài L= 107m (trong đó: từ mét thứ 0 ÷ 102 khoan trong đá, từ mét thứ 102 ÷ 107 khoan trong đá phá hoả).
+ LK23: Phương vị: 80, góc dốc: 100, Chiều dài L= 106m (trong đó: từ mét thứ 0 ÷ 101 khoan trong đá, từ mét thứ 101 ÷ 106 khoan trong đá phá hoả).
+ LK24: Phương vị: 3520, góc dốc: 120, Chiều dài L= 104m (trong đó: từ mét thứ 0 ÷ 99 khoan trong đá, từ mét thứ 99 ÷ 104 khoan trong đá phá hoả).
+ LK25: Phương vị: 3380, góc dốc: 110, Chiều dài L= 105m (trong đó: từ mét thứ 0 ÷ 100 khoan trong đá, từ mét thứ 100 ÷ 105 khoan trong đá phá hoả).
- Công tác thông gió: Sử dụng phương pháp thông gió bằng hạ áp chung của mỏ để thông gió cho các vị trí khoan.
- Công tác thoát nước: Nước xuất lộ từ các lỗ khoan được chảy qua van điều tiết (van đồng 110)  Ống nhựa đen HDPE 89 (PN8) chiều dài 10m  tự chảy ra hố lắng lò DVTG 14.4-13  bơm từ hố lắng lò DVTG 14.4-13 bơm qua lò DVTG 14.4-13  lên đường ống tự chảy lò thượng VT than vỉa 14.4  tự chảy qua lò XVVTBT 14.4  tự chảy ra đường nước tự chảy lò nối số 1  chảy về hầm bơm -300  bơm cưỡng bức lên mặt bằng +25.
3.2.8. Vị trí khoan số 8 (lò chợ 14.2-3) nằm tại cúp khoan số 03 đường lò DVTG 14.2-3:
- Gồm 04 lỗ khoan với tổng chiều dài 291m. Cụ thể:
+ LK26: Phương vị: 220, góc dốc: 210, Chiều dài L= 73m (trong đó: từ mét thứ 0 ÷ 68 khoan trong đá, từ mét thứ 68 ÷ 73 khoan trong đá phá hoả).
+ LK27: Phương vị: 90, góc dốc: 230, Chiều dài L= 73m (trong đó: từ mét thứ 0 ÷ 68 khoan trong đá, từ mét thứ 68 ÷ 73 khoan trong đá phá hoả).
+ LK28: Phương vị: 3550, góc dốc: 240, Chiều dài L= 72m (trong đó: từ mét thứ 0 ÷ 67 khoan trong đá, từ mét thứ 67 ÷ 72 khoan trong đá phá hoả).
+ LK29: Phương vị: 3410, góc dốc: 230, Chiều dài L= 73m (trong đó: từ mét thứ 0 ÷ 68 khoan trong đá, từ mét thứ 68 ÷ 73 khoan trong đá phá hoả).
- Công tác thông gió: Sử dụng phương pháp thông gió bằng hạ áp chung của mỏ để thông gió cho các vị trí khoan.
- Công tác thoát nước: Nước xuất lộ từ các lỗ khoan được chảy qua van điều tiết (van đồng 110)  Ống nhựa đen HDPE 89 (PN8) chiều dài 10m  tự chảy ra hố lắng lò DVTG 14.2-3  bơm từ hố lắng lò DVTG 14.2-3 bơm qua lò DVTG 14.2-3  lên đường ống tự chảy lò thượng VT vỉa 14.2 mức -200 ÷ -300  tự chảy ra hố bơm lò thượng VT vỉa 14.2 mức -150 ÷ -300  bơm từ lò thượng VT vỉa 14.2 mức -150 ÷ -300 qua lò thượng vận tải từ V14.2 lên V14.4 mức -319 ÷ -300  đường ống tự chảy qua lò XVVTBT 14.4  tự chảy ra đường nước tự chảy lò nối số 1  chảy về hầm bơm -300  bơm cưỡng bức lên mặt bằng +25.
3.2.9. Vị trí khoan số 9 (lò chợ 14.2-4) nằm tại cúp khoan số 01 đường lò DVTG 14.2-4:
- Gồm 04 lỗ khoan với tổng chiều dài 347m. Cụ thể:
+ LK30: Phương vị: 220, góc dốc: 230, Chiều dài L= 85m (trong đó: từ mét thứ 0 ÷ 80 khoan trong đá, từ mét thứ 80 ÷ 85 khoan trong đá phá hoả).
+ LK31: Phương vị: 80, góc dốc: 210, Chiều dài L= 86m (trong đó: từ mét thứ 0 ÷ 81 khoan trong đá, từ mét thứ 81 ÷ 86 khoan trong đá phá hoả).
+ LK32: Phương vị: 3520, góc dốc: 190, Chiều dài L= 87m (trong đó: từ mét thứ 0 ÷ 82 khoan trong đá, từ mét thứ 82 ÷ 87 khoan trong đá phá hoả).
+ LK33: Phương vị: 3380, góc dốc: 220, Chiều dài L= 89m (trong đó: từ mét thứ 0 ÷ 84 khoan trong đá, từ mét thứ 84 ÷ 89 khoan trong đá phá hoả).
- Công tác thông gió: Sử dụng phương pháp thông gió bằng hạ áp chung của mỏ để thông gió cho các vị trí khoan.
- Công tác thoát nước: Nước xuất lộ từ các lỗ khoan được chảy qua van điều tiết (van đồng 110)  Ống nhựa đen HDPE 89 (PN8) chiều dài 10m  tự chảy ra hố lắng lò DVTG 14.2-3  bơm từ hố lắng lò DVTG 14.2-3 bơm qua lò DVTG 14.2-3  lên đường ống tự chảy lò thượng VT vỉa 14.2 mức -200 ÷ -300  tự chảy ra hố bơm lò thượng VT vỉa 14.2 mức -150 ÷ -300  bơm từ lò thượng VT vỉa 14.2 mức -150 ÷ -300 qua lò thượng vận tải từ V14.2 lên V14.4 mức -319 ÷ -300  đường ống tự chảy qua lò XVVTBT 14.4  tự chảy ra đường nước tự chảy lò nối số 1  chảy về hầm bơm -300  bơm cưỡng bức lên mặt bằng +25.
3.2.10. Vị trí khoan số 10 (lò chợ 14.2-4) nằm tại cúp khoan số 02 đường lò DVTG 14.2-4:
- Gồm 04 lỗ khoan với tổng chiều dài 351m. Cụ thể:
+ LK34: Phương vị: 220, góc dốc: 160, Chiều dài L= 90m (trong đó: từ mét thứ 0 ÷ 85 khoan trong đá, từ mét thứ 85 ÷ 90 khoan trong đá phá hoả).
+ LK35: Phương vị: 80, góc dốc: 150, Chiều dài L= 88m (trong đó: từ mét thứ 0 ÷ 83 khoan trong đá, từ mét thứ 83 ÷ 88 khoan trong đá phá hoả).
+ LK36: Phương vị: 3520, góc dốc: 170, Chiều dài L= 85m (trong đó: từ mét thứ 0 ÷ 80 khoan trong đá, từ mét thứ 80 ÷ 85 khoan trong đá phá hoả).
+ LK37: Phương vị: 3380, góc dốc: 160, Chiều dài L= 88m (trong đó: từ mét thứ 0 ÷ 83 khoan trong đá, từ mét thứ 83 ÷ 88 khoan trong đá phá hoả).
- Công tác thông gió: Sử dụng phương pháp thông gió bằng hạ áp chung của mỏ để thông gió cho các vị trí khoan.
- Công tác thoát nước: Nước xuất lộ từ các lỗ khoan được chảy qua van điều tiết (van đồng 110)  Ống nhựa đen HDPE 89 (PN8) chiều dài 10m  tự chảy ra hố lắng lò DVTG 14.2-3  bơm từ hố lắng lò DVTG 14.2-3 bơm qua lò DVTG 14.2-3  lên đường ống tự chảy lò thượng VT vỉa 14.2 mức -200 ÷ -300  tự chảy ra hố bơm lò thượng VT vỉa 14.2 mức -150 ÷ -300  bơm từ lò thượng VT vỉa 14.2 mức -150 ÷ -300 qua lò thượng vận tải từ V14.2 lên V14.4 mức -319 ÷ -300  đường ống tự chảy qua lò XVVTBT 14.4  tự chảy ra đường nước tự chảy lò nối số 1  chảy về hầm bơm -300  bơm cưỡng bức lên mặt bằng +25.
3.2.11. Vị trí khoan số 11 (lò chợ 14.2-4) nằm tại cúp khoan số 03 đường lò DVTG 14.2-4:
- Gồm 04 lỗ khoan với tổng chiều dài 351m. Cụ thể:
+ LK38: Phương vị: 220, góc dốc: 140, Chiều dài L= 90m (trong đó: từ mét thứ 0 ÷ 85 khoan trong đá, từ mét thứ 85 ÷ 90 khoan trong đá phá hoả).
+ LK39: Phương vị: 80, góc dốc: 150, Chiều dài L= 87m (trong đó: từ mét thứ 0 ÷ 82 khoan trong đá, từ mét thứ 82 ÷ 87 khoan trong đá phá hoả).
+ LK40: Phương vị: 3520, góc dốc: 160, Chiều dài L= 85m (trong đó: từ mét thứ 0 ÷ 80 khoan trong đá, từ mét thứ 80 ÷ 85 khoan trong đá phá hoả).
+ LK41: Phương vị: 3380, góc dốc: 150, Chiều dài L= 89m (trong đó: từ mét thứ 0 ÷ 84 khoan trong đá, từ mét thứ 84 ÷ 89 khoan trong đá phá hoả).
- Công tác thông gió: Sử dụng phương pháp thông gió bằng hạ áp chung của mỏ để thông gió cho các vị trí khoan.
- Công tác thoát nước: Nước xuất lộ từ các lỗ khoan được chảy qua van điều tiết (van đồng 110)  Ống nhựa đen HDPE 89 (PN8) chiều dài 10m  tự chảy ra hố lắng lò DVTG 14.2-3  bơm từ hố lắng lò DVTG 14.2-3 bơm qua lò DVTG 14.2-3  lên đường ống tự chảy lò thượng VT vỉa 14.2 mức -200 ÷ -300  tự chảy ra hố bơm lò thượng VT vỉa 14.2 mức -150 ÷ -300  bơm từ lò thượng VT vỉa 14.2 mức -150 ÷ -300 qua lò thượng vận tải từ V14.2 lên V14.4 mức -319 ÷ -300  đường ống tự chảy qua lò XVVTBT 14.4  tự chảy ra đường nước tự chảy lò nối số 1  chảy về hầm bơm -300  bơm cưỡng bức lên mặt bằng +25.
3.2.12. Vị trí khoan số 12 (lò chợ 14.2-4) nằm tại cúp khoan số 04 đường lò DVTG 14.2-4:
- Gồm 04 lỗ khoan với tổng chiều dài 354m. Cụ thể:
+ LK42: Phương vị: 220, góc dốc: 160, Chiều dài L= 91m (trong đó: từ mét thứ 0 ÷ 86 khoan trong đá, từ mét thứ 86 ÷ 91 khoan trong đá phá hoả).
+ LK43: Phương vị: 80, góc dốc: 180, Chiều dài L= 86m (trong đó: từ mét thứ 0 ÷ 81 khoan trong đá, từ mét thứ 81 ÷ 86 khoan trong đá phá hoả).
+ LK44: Phương vị: 3520, góc dốc: 190, Chiều dài L= 88m (trong đó: từ mét thứ 0 ÷ 83 khoan trong đá, từ mét thứ 83 ÷ 88 khoan trong đá phá hoả).
+ LK45: Phương vị: 3380, góc dốc: 180, Chiều dài L= 89m (trong đó: từ mét thứ 0 ÷ 84 khoan trong đá, từ mét thứ 84 ÷ 89 khoan trong đá phá hoả).
- Công tác thông gió: Sử dụng phương pháp thông gió bằng hạ áp chung của mỏ để thông gió cho các vị trí khoan.
- Công tác thoát nước: Nước xuất lộ từ các lỗ khoan được chảy qua van điều tiết (van đồng 110)  Ống nhựa đen HDPE 89 (PN8) chiều dài 10m  tự chảy ra hố lắng lò DVTG 14.2-3  bơm từ hố lắng lò DVTG 14.2-3 bơm qua lò DVTG 14.2-3  lên đường ống tự chảy lò thượng VT vỉa 14.2 mức -200 ÷ -300  tự chảy ra hố bơm lò thượng VT vỉa 14.2 mức -150 ÷ -300  bơm từ lò thượng VT vỉa 14.2 mức -150 ÷ -300 qua lò thượng vận tải từ V14.2 lên V14.4 mức -319 ÷ -300  đường ống tự chảy qua lò XVVTBT 14.4  tự chảy ra đường nước tự chảy lò nối số 1  chảy về hầm bơm -300  bơm cưỡng bức lên mặt bằng +25
3.3. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ; vệ sinh môi trường:
* Yêu cầu chung:
- Hạn chế tối đa ảnh hưởng đến môi trường xung quanh:
+ Hạn chế không gây bụi bẩn bay xa, ô nhiễm môi trường khu vực;
+ Hạn chế gây tiếng ồn;
+ Không thải nước, bùn rác, vật liệu phế thải ra khu vực xung quanh;
+ Nhà thầu phải tiến hành các biện pháp thi công hợp lý để tránh gây ra tai nạn, gây mất trật tự, ô nhiễm môi trường, làm thiệt hại đến các công trình xung quanh.
- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị thi công.
- Phòng chống sự cố cháy nổ.
- Nhà thầu phải đơn phương chịu trách nhiệm việc thi công ảnh hưởng đến sự an toàn, ổn định của các công trình xung quanh trong quá trình thi công. Nếu có sự cố nào xảy ra, Nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm bồi thường khi cơ quan thẩm quyền ra lệnh ngừng toàn bộ công trình do vi phạm an toàn thì Nhà thầu không được thanh toán chi phí và gia hạn thêm thời gian thi công.
* Biện pháp thực hiện:
- Nhà thầu cần lập biện pháp thi công, thuyết minh rõ ràng các biện pháp để đảm bảo các yêu cầu trên trước khi tiến hành thi công.
- Hoàn thành che chắn và biển báo tại những nơi thi công dở dang...có biển báo công trường và biển báo nguy hiểm.
- Công nhân phải được trang bị đầy đủ trang thiết bị bảo hộ lao động khi thi công công trình. Nhà thầu có trách nhiệm huấn luyện an toàn theo quy định đối với đối tượng làm việc nặng nhọc, độc hại trong hầm lò, trang bị đầy đủ dụng cụ và phương tiện an toàn lao động cho cán bộ công nhân của mình, chỉ đạo và giám sát an toàn lao động trong quá trình thi công.
- Đảm bảo VSMT và vệ sinh an toàn lao động:
- Vệ sinh sạch sẽ các vật liệu rơi vãi không để mất vệ sinh bụi bẩn.
- Thực hiện các biện pháp an toàn sử dụng điện trong thi công công trình ngầm. 
-  Phòng chống cháy nổ trong mỏ hầm lò theo các quy định hiện hành.
- Cần đảm bảo an toàn giao thông trong công trường đồng thời tổ chức hoạt động các máy móc thi công phù hợp với khả năng đáp ứng của mặt bằng thi công cũng như việc đảm bảo an toàn cho máy móc thiết bị và con người.
- Nhà thầu cần có cán bộ phụ trách về an toàn lao động có mặt trong suốt quá trình thi công để kịp thời báo cáo, xử lý hạn chế các tai nạn xảy ra.
3.4. Yêu cầu về an toàn lao động:
- Trong quá trình thi công Nhà thầu phải thực hiện nghiêm túc các quy trình, quy định, quy chuẩn an toàn theo quy định của Nhà nước, TKV và Công ty than Khe Chàm-TKV.
- Nhà thầu tự chịu trách nhiệm về an toàn trong quá trình thi công khoan thăm dò chống bục nước và các trách nhiệm pháp lý khác liên quan nếu để tai nạn lao động xẩy ra.
3.5. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:
- Nhà thầu phải thường xuyên đối chiếu tiến độ thực hiện so với tiến độ thi công mà Nhà thầu đã thống nhất và Chủ đầu tư để kịp thời có biện pháp xỷ lý, các chậm trễ từng khâu công tác, từng mũi thi công.
- Nếu Chủ đầu tư thấy tiến độ Nhà thầu thực hiện bị chậm, có khả năng làm chậm thời hạn hoàn thành công trình thì Nhà thầu phải có biện pháp cần thiết với sự đồng ý của Chủ đầu tư để đẩy nhanh tiến độ theo yêu cầu bằng cách tập trung nhân công và thiết bị, Nhà thầu sẽ không được trả thêm khoản tiền nào về những biện pháp đó.
3.6. Yêu cầu về máy móc, thiết bị:
Nhà thầu phải có đầy đủ chủng loại thiết bị phù hợp với yêu cầu của gói thầu. Tất cả các thiết bị điện đưa vào phục vụ thi công khoan thăm dò chống bục nước phải được kiểm định phòng nổ (nếu có) của cơ quan có thẩm quyền cấp.
3.7. Trách nhiệm của Nhà thầu sau khi ký hợp đồng trong công tác quản lý nhân sự và máy móc thiết bị:
- Phải đăng ký lao động của Nhà thầu thực hiện hợp đồng, kèm theo hồ sơ lao động thuê ngoài (Sơ yếu lý lịch có dán ảnh, bản phô tô chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân, bằng cấp, bằng nghề/chứng chỉ nghề (đối với công nhân thi công trong lò: Chứng chỉ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia hoặc quyết  định đã qua sát hạch đánh giá kỹ năng nghề quốc gia một trong các nghề: Nghề khoan, địa chất mỏ, khai thác mỏ, xây dựng công trình ngầm, cơ điện lò), hợp đồng lao động, các chứng chỉ yêu cầu liên quan đến nghề nghiệp, vận hành thiết bị, giấy khám sức khỏe. Chủ đầu tư tổ chức tập huấn an toàn, nội quy lao động. Sau khi sát hạch đủ điều kiện mới ra quyết định cấp thẻ có dán ảnh, ra quyết định cho phép lao động được vào làm việc tại Chủ đầu tư; cấp thẻ ra vào lò. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, vì lý do khách quan Nhà thầu cần có sự thay đổi nhân sự, Nhà thầu phải có thông báo bằng văn bản cho Chủ đầu tư, được Chủ đầu tư đồng ý mới được thực hiện. 
- Sau khi ký kết hợp đồng Nhà thầu sẽ phải đăng ký danh sách thiết bị tham gia thi công, hai bên sẽ tiến hành kiểm tra thiết bị phục vụ thi công đảm bảo có tính năng, thông số kỹ thuất đảm bảo theo đăng ký trong hồ sơ dự thầu của Nhà thầu, tình trạng kỹ thuật còn hoạt động tốt. Nhà thầu phải cam kết sử dụng đúng các thiết bị đã đăng ký trong hồ sơ dự thầu để thực hiện gói thầu; các thiết bị phải được đánh kí hiệu riêng, dễ phân biệt với thiết bị của Chủ đầu tư. Nhà thầu chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về tính pháp lý đối với thiết bị thi công gói thầu.
- Trong quá trình thực hiện do nhu cầu sản xuất Chủ đầu tư yêu cầu tăng năng lực thiết bị hoặc nhà thầu muốn thay đổi thiết bị, thì Nhà thầu phải cam kết đảm bảo thiết bị được thay thế sẽ tương đương hoặc tiên tiến hơn thiết bị có tên trong hồ sơ dự thầu.
- Chỉ cho thiết bị vào khu vực sản xuất và bố trí tham gia thi công theo hợp đồng khi đã được cấp phép. Các thiết bị thuê ngoài đã bố trí vào khu vực sản xuất không được tự ý di chuyển ra ngoài khu vực sản xuất; trường hợp cần ra ngoài, nhà thầu phải đăng ký và được Chủ đầu tư cho phép bằng văn bản mới được đưa thiết bị ra/vào khu vực sản xuất.
4. Giải pháp và phương pháp luận:
Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương V, gồm các phần như sau: 
1. Giải pháp và phương pháp luận: Theo yêu cầu mục 3 Chương V – Yêu cầu kỹ thuật;
2. Kế hoạch công tác: Lập kế hoạch thi công chi tiết
5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:
* Yêu cầu về công tác nghiệm thu
5.1. Căn cứ nghiệm thu công trình:
a) Nghiệm thu nội bộ của Nhà thầu thi công.
b) Phiếu yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu thi công;
c) Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, biện pháp thi công được chủ đầu tư phê duyệt và những thay đổi thiết kế đã được chấp thuận;
d) Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng;
đ) Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng;
e) Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình thi công;
f) Nhật ký thi công, nhật ký giám sát của đại diện chủ đầu tư và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu;
g) Bản vẽ hoàn công.
5.2. Nội dung và trình tự nghiệm thu:      
a) Kiểm tra đối tượng nghiệm thu tại hiện trường.
b) Kiểm tra các kết quả thử nghiệm, đo lường mà Nhà thầu thi công phải thực hiện để xác định chất lượng và khối lượng của công tác khoan và tháo nước;
c) Đánh giá sự phù hợp của công việc khoan, tháo nước so với thiết kế, tiêu chuẩn thi công và tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật;
d) Nghiệm thu cho phép thực hiện công việc tiếp theo. Những người trực tiếp nghiệm thu phải ký tên và ghi rõ họ tên trong biên bản nghiệm thu.
5.3. Thành phần trực tiếp nghiệm thu công việc, chuyển bước công việc bao gồm không giới hạn:
a) Người giám sát thi công công trình của đại diện phòng chuyên môn của đơn vị chủ quản và người giám sát thi công công trình của đơn vị tư vấn giám sát (nếu có). 
b) Người phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp của Nhà thầu thi công xây dựng công trình.
5.4. Bản vẽ hoàn công:
Nhà thầu thi công có trách nhiệm lập bản vẽ hoàn công chi tiết cho từng lỗ khoan. Trong bản vẽ hoàn công phải ghi rõ họ tên, chữ ký của người lập và chỉ huy trưởng công trường (hoặc quản đốc). Bản vẽ hoàn công là cơ sở để nghiệm thu thanh, quyết toán.
Bản vẽ hoàn công được người giám sát thi công của đại diện chủ đầu tư ký tên xác nhận. Bản vẽ hoàn công và tính toán khối lượng sẽ được đính kèm ngay trong giai đoạn nghiệm thu các công việc thi công.
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